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Tóm tắt

Đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học thực hành - thí nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo là việc làm cấp thiết.

Việc thay đổi từ phương pháp giảng dạy cung cấp lý thuyết, hướng dẫn tỉ mỉ cho sinh viên làm thí nghiệm sang cho sinh viên chủ động tìm kiếm nội dung các bước tiến hành phù hợp dưới sự hướng dẫn của thầy đã làm thay đổi cách học, cách dạy thực hành hiện nay.

Khi nhuộm và quan sát nội bào tử của vi khuẩn trong chất thải hữu cơ thường tuân theo một nguyên tắc chung, nhưng có thể sử dụng nhiều đối tượng vi khuẩn và nhiều phương pháp nhuộm thay thế.

Từ khóa: Vi sinh vật học môi trường, thực hành - thí nghiệm, đổi mới giảng dạy

1. Mở đầu

Trong nghiên cứu Vi sinh vật học môi trường (Environmental microbiology) thực hành - thí nghiệm có vị trí rất quan trọng, thực hành trong dạy học có vai trò củng cố những kiến thức đã học; khơi dậy óc tò mò, ham hiểu biết, phát triển hứng thú học tập và nghiên cứu; tạo điều kiện thuận lợi kết hợp học tập với lao động sản xuất, với thực tiễn và nghiên cứu khoa học; phát triển nhiều kỹ năng quan trọng, như: quan sát, thí nghiệm, phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp…Tuy nhiên, thực trạng dạy học thực hành - thí nghiệm tại Trường Đại học Hà Tĩnh đang tồn tại nhiều hạn chế do cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hiệu quả dạy học thực hành chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu dạy học bộ môn. Việc tìm kiếm các giải pháp để nâng cao hiệu quả dạy học thực hành trở thành vấn đề cấp bách hiện nay.

Trong số các công trình công bố gần đây, đáng chú ý hơn cả là công trình nghiên cứu của Spickler [2] và một số nhà giáo dục Bắc Mỹ về việc khảo sát nhiệm vụ thực hành trong các môn khoa học bậc đại học đã cho các kết luận đáng quan tâm. Trong bài báo này chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ phương pháp dạy thực hành - thí nghiệm bài “Nhuộm và quan sát nội bào tử vi khuẩn trong chất thải hữu cơ” ở học phần Vi sinh vật học môi trường theo phương pháp dạy học tích cực của Spickler.

2. Phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy thực hành - thí nghiệm bài “Nhuộm và quan sát nội bào tử vi khuẩn trong chất thải hữu cơ” ở học phần vi sinh vật học môi trường cho sinh viên ngành Khoa học môi trường – Trường Đại học Hà Tĩnh, chúng tôi đã sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây: Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia… 

Xuất phát từ suy nghĩ và mong muốn giúp sinh viên có cách học tập thực hành – thí nghiệm chủ động hơn chúng tôi chia quá trình dạy bài thí nghiệm này làm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Giảng viên giao nhiệm vụ và giới thiệu nguyên lý, nguyên tắc thực hiện thí nghiệm: Quan sát nội bào tử của vi khuẩn trong chất thải hữu cơ. Sinh viên tìm kiếm tài liệu về thí nghiệm qua giáo trình hoặc internet.

Giai đoạn 2: Giai đoạn sáng tạo, giảng viên yêu cầu sinh viên tự thiết kế cách thực hiện, tiến hành, phân tích số liệu và hình thành giả thiết.

Giai đoạn 3: Giai đoạn khám phá, phát hiện và kiểm tra giả thiết qua kết quả thí nghiệm.
Nghiên cứu được tiến hành trên một số sinh viên năm thứ 3 ngành Khoa học môi trường học kì I năm học 2016-2017. Chúng tôi lựa chọn và chia sinh viên lớp K6 ngành Khoa học môi trường làm 2 nhóm: nhóm dạy theo phương pháp cũ gồm 30 sinh viên (nhuộm và quan sát nội bào tử của vi khuẩn (Prescot et al.. 2002)[3] và nhóm dạy theo phương pháp dạy học tích cực của Spickler gồm 30 sinh viên.

Trước khi cho sinh viên thực hiện các thí nghiệm, chúng tôi trình bày ngắn gọn các nội dung lý thuyết liên quan thực hành – thí nghiệm nhằm giúp sinh viên hiểu biết nguyên lý, nguyên tắc, cách thức tiến hành và làm rõ về nội bào tử của vi khuẩn [1].
Không phải mọi vi khuẩn đều có bào tử. Nội bào tử thường gặp ở các vi khuẩn thuộc họ Bacillaceae được tạo ra để giúp vi khuẩn chống chịu tốt hơn trước những tác nhân bất lợi của môi trường ngoài như tia tử ngoại, tia gama, chất sát trùng, nhiệt độ môi trường quá cao, môi trường thiếu dinh dưỡng hay sự khô cạn… Khi vi khuẩn chuyển sang trạng thái bào tử (sống ẩn), chúng gần như không hoạt động.

Thời gian tồn tại của bào tử kéo dài: có thể là vài năm, vài chục năm và thậm chí vài trăm năm. Khi gặp điều kiện thuận lợi bào tử sẽ nẩy mầm và chuyển thành tế bào dinh dưỡng. Còn nếu bào tử bị vỡ cấu trúc thì lúc đó vi khuẩn sẽ chết. 

Trong cấu trúc của một nội bào tử, áo bào tử và vỏ bào tử đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ lõi bào tử. Áo bào tử có cấu tạo protein sừng, không thấm nước, có khả năng chống chịu cao với các tác nhân như lysozyme, protease, chất hóa học, tia bức xạ… Vỏ bào tử chủ yếu được cấu tạo từ peptidoglycan, ít liên kết chéo, đặc biệt bên trong vỏ chứa nhiều phân tử calcium dipicolinate (DPA-Ca) và cũng chính nhờ có Ca2+ mà lớp vỏ trở nên chắc cứng. 

Trái ngược với lớp áo bào tử, vỏ bào tử có tính thẩm thấu rất cao và điều đó làm cho nước trong lõi bị rút ra bên ngoài vỏ, lượng nước của nó có thể lên đến 70% (trong khi đó tế bào dinh dưỡng chỉ chứa 80%), sự loại nước như là yếu tố quan trọng cho tính kháng nhiệt, kháng bức xạ và cao hơn hết là để ức chế hoạt động của enzyme ở bên trong lõi. Măc dù sự hiện diện của Ca2+ ở vỏ không có chức năng kháng nhiệt nhưng sự có mặt của nó ở trong lõi rất quan trọng. Nó sẽ liên kết với DNA làm cho cấu trúc DNA trở nên bền hơn trước những tác động bất lợi từ bên ngoài (Hình 1).
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Hình 1: Nội bào tử của vi khuẩn (Manisha, 2013)

A–Vị trí nội bào tử trong tế bào mẹ, B–Cấu trúc của một nội bào tử, 

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Thực trạng giảng dạy thực hành tại Đại học Hà Tĩnh

Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn một số giảng viên, trợ lý thí nghiệm của nhà trường qua đó rút ra những ưu ưu điểm và tồn tại sau:

Ưu điểm: Trong nhiều năm qua Trường Đại học Hà Tĩnh đã cố gắng trang cấp trang thiết bị, hóa chất cho các phòng thí nghiệm, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học thực hành - thí nghiệm tại trường.

Tồn tại: Hiện nay theo đánh giá của chúng tôi, sinh viên khi học học phần Vi sinh vật học môi trường chưa thành thạo học theo kiểu học kết hợp với hành, học kết hợp với nghiên cứu khoa học, tự mình giải quyết các tình huống có vấn đề. Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy rất nhiều sinh viên không nắm được các kiến thức cơ bản về phương pháp học cũng như cách bố trí các thí nghiệm nghiên cứu. 

Việc đánh giá kết quả học thực hành học phần Vi sinh vật học môi trường vẫn còn nhiều bất cập, theo chúng tôi vẫn chưa thực sự phản ảnh đúng với bản chất của khoa học. Lâu nay hình thức giảng dạy thực hành – thí nghiệm môn học này sử dụng mẫu vi khuẩn nuôi cấy sẵn của phòng thí nghiệm và sinh viên bắt buộc tuân thủ đúng theo những bước đã được soạn sẵn trong giáo trình thực hành - thí nghiệm, tỉ mỉ rập khuôn lại các bước củng cố khái niệm nội bào tử  do giảng viên giảng dạy lý thuyết học tại lớp. Trong khi đó, khoa học là luôn gắn liền với các yếu tố “khám phá và hướng tới” chứ không phải khuôn mẫu. Như vậy, sinh viên  gần như thụ động và rập khuôn mà không có sự sáng tạo của riêng mình. Cách dạy này đã tồn tại nhiều năm nay rồi và kết quả là sau khi kết thúc môn học, kiến thức, kĩ năng và thái độ thực hành của sinh viên hầu như quay lại điểm xuất phát ban đầu. 

Cách giảng dạy rập khuôn theo từng chi tiết, đi đúng từng bước và cho từng thí nghiệm không những làm tê liệt việc rèn luyện những kỹ năng xử lý có tính khoa học mà còn làm cho sinh viên nhàm chán, thiếu thích thú trong thực hành - thí nghiệm. Khi giảng viên yêu cầu sinh viên tự làm thí nghiệm và tự tìm tòi khám phá với sự hướng dẫn, theo dõi của giảng viên thì chắc chắn sinh viên sẽ thực hiện và đáp ứng được những yêu cầu của môn học và họ sẽ phát triển và phát huy được khả năng tiếp nhận nhiều thông tin ở bất kỳ một thời điểm nào. Do vậy việc hướng dẫn cho học sinh biết cách khám phá thí nghiệm, biết vận dụng thí nghiệm Vi sinh vật học môi trường vào thực tiễn sản xuất, đời sống là rất cần thiết.

3.2. Kết quả dạy thực hành – thí nghiệm bài: Nhuộm và quan sát nội bào tử của vi khuẩn trong chất thải hữu cơ

3.2.1. Nhuộm và quan sát nội bào tử của vi khuẩn theo phương pháp tích cực Spickler
Chúng tôi thực hiện thí nghiệm này trên cơ sở chỉ cung cấp nguyên lý, nguyên tắc phát hiện các vi sinh vật có nội bào tử trong chất thải hữu cơ, không cung cấp chi tiết các bước tiến hành thí nghiệm như trước đây mà để sinh viên tự tìm hiểu cách thức thí nghiệm theo sự hướng dẫn nội dung của giảng viên và phải tự suy nghĩ làm những gì để thực hiện được kết quả nội dung do giảng viên đề xuất. Để sinh viên nắm vững kiến thức, sau quá trình hướng dẫn và theo dõi sinh viên thực hành thí nghiệm, giảng viên cần củng cố lại những kiến thức cần thiết cho sinh viên nhờ minh họa qua hình ảnh, băng video, file minh họa các thí nghiệm.

Để đổi mới phương pháp giảng dạy bài thí nghiệm: Nhuộm và quan sát nội bào tử trong học phần Vi sinh vật học môi trường, chúng tôi đã tiến hành qua ba bước sau:

Bước một: Căn cứ vào nguyên tắc trên nhưng thay thế thuốc nhuộm lục malachite bằng thuốc nhuộm fuchine Ziehl; không  sử dụng safranin hay fuchsine mà sử dụng dung dịch xanhmethylen nên kết quả thí nghiệm ngược so với phương pháp nhuộm nội bào tử của vi khuẩn (Prescot et al., 2002): nội bào tử bắt màu đỏ, tế bào chất bắt màu xanh; Đối tượng thực hành sử dụng vi khuẩn có trong dịch chiết chất thải hữu cơ và Bacillus subtilis hay Clostridium pasteurianum thuần khiết biết trước hình dạng bào tử để đối chiếu.
Bước hai: Căn cứ vào cơ chế bắt màu của nội bào tử và bản chất hóa học của thuốc nhuộm để phán đoán kết quả chính xác có hay không có nội bào tử trong chất thải hữu cơ.

Bước ba : Tiến hành quan sát, nhận diện nội bào tử.
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Hình 2: Sinh viên ngành Khoa học môi trường, Trường Đại học Hà Tĩnh đang thực hành - thí nghiệm học phần Vi sinh vật học môi trường

3.2.2. Kết quả so sánh phương pháp dạy thực hành - thí nghiệm theo phương pháp truyền thống và phương pháp dạy học tích cực Spickler

Kết quả dạy thực hành – thí nghiệm bài nhuộm và quan sát nội bào tử trong chất thải hữu cơ theo phương pháp dạy học tích cực Spickler [4, 2] thu được kết quả ở bảng 1. 
Bảng 1: So sánh cách dạy bài thí nghiệm theo phương pháp truyền thống và phương pháp dạy học tích cực Spickler

	Thứ tự
	Thí nghiệm nhuộm và quan sát nội bào tử theo phương pháp truyền thống 
	Thí nghiệm nhuộm và quan sát nội bào tử theo theo phương pháp dạy học tích cực Spickler

	1.
Loại thí nghiệm
	Thí nghiệm chứng minh, cung cấp cho sinh viên qua tài liệu

- Cung cấp lý thuyết thí nghiệm trước khi tiến hành thí nghiệm.

· Tiến hành thí nghiệm chính xác và tỉ mỉ như tài liệu hướng dẫn.

· Mô tả chi tiết các hiện tượng quan sát, cách tính toán, phân tích kết quả thí nghiệm và giải thích kết quả về nội dung các thí nghiệm quan sát được.
	Thí nghiệm nghiên cứu, cho sinh viên tự khảo sát theo hướng dẫn của giảng viên

- Cung cấp  nguyên lý, nguyên tắc thực hành - thí  nghiệm hoặc yêu cầu sinh viên tìm kiếm các bước thí nghiệm theo yêu cầu của giảng viên.

- Hướng dẫn sử dụng thiết bị và dụng cụ thí nghiệm.

- Sinh viên trình bày cách tiến hành và giảng viên kiểm tra lại tính khả thi của thí nghiệm  hoặc có gợi ý kịp thời sơ bộ sau khi sinh viên đã trình bày cách làm của mình

- Không cung cấp các mô tả chi tiết cách tiến hành thí nghiệm, cách tính toán, phân tích kết quả  thí  nghiêm. Giải thích kết quả thí nghiệm.

	2.
Mục tiêu
	· Sinh viên kiểm tra lại các nguyên lý, quá trình, hiện tượng diễn ra và bản chất thí nghiệm được học tại lớp.
	· Sinh viên tự vạch ra các bước tiến hành thí nghiệm, tự thu thập số liệu, phân thích những gì thu thập được và đưa ra kết luận.

	3.
Quá trình học 
tập

	· Tuân theo những thí nghiệm cho sẵn và theo từng bước một của thí nghiệm.

· Giảng viên giảng trước khi sinh viên tiến hành thí nghiệm.
	· Quá trình thực hiện tìm tòi và khám phá.

- Giảng viên nhận xét và đánh giá quá trình học và củng cố kiến thức.

	4.
Nhuộm và quan sát 
nội bào 
tử  


	1) Làm vết bôi và cố định tiêu bản từ các vi khuẩn B. subtilis, Clos. pasteurianum của phòng thí nghiệm

2) Nhỏ 2 – 3 giọt dung dịch lục malachite lên vết bôi rồi hơ hơi nước nóng trong 5 phút. Nếu thấy thuốc nhuộm trên giấy bị khô thì phải bổ sung.

3) Rửa vết bôi bằng nước 30 giây

4) Nhỏ 1–2 giọt dung dịch safranin lên trên vết bôi, để 60–90 giây.

5) Rửa nước thấm khô hay để vết bôi khô tự nhiên.

Kết quả:Bào tử bắt màu xanh lục, tế bào chất bắt màu đỏ hồng.
	1) Làm 2 vết bôi và cố định trên 1 tiêu bản từ dịch chiết chất thải hữu cơ và vết bôi từ vi khuẩn B. subtilis hay Clos. pasteurianum để đối chiếu.

2) Nhỏ 2 – 3 giọt dung dịch fuchine ziehl lên vết bôi rồi hơ hơi nước nóng trong 5 phút. Nếu thấy thuốc nhuộm trên giấy bị khô thì phải bổ sung.

3) Rửa vết bôi bằng nước 30 giây

4) Nhỏ 1–2 giọt dung dịch xanhmethylen  lên trên vết bôi để 2–3 phut.

5) Rửa nước thấm khô hay để vết bôi khô tự nhiên.

Kết quả:Bào tử bắt màu đỏ, tế bào chất bắt màu xanh.

	5.
Kết quả
	- Sinh viên chỉ biết làm theo các hướng dẫn của tài liệu và sự chỉ bảo của thầy.  50% sinh viên hoàn thành mức đạt yêu cầu thí nghiệm
	- Sinh viên biết mình cần phải làm gì để thí nghiệm thành công hơn.

- Sinh viên hứng thú, biết cách khám phá và tìm tòi thí nghiệm.

100% sinh viên hoàn thành tốt thí nghiệm


4. Kết luận và đề nghị

Đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học thực hành - thí nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo là việc làm cấp thiết.

Việc thay đổi từ phương pháp giảng dạy cung cấp lý thuyết, hướng dẫn tỉ mỉ cho sinh viên làm thí nghiệm sang cho sinh viên chủ động tìm kiếm nội dung các bước tiến hành phù hợp dưới sự hướng dẫn của thầy đã làm thay đổi cách học, cách dạy thực hành hiện nay.

Khi nhuộm và quan sát nội bào tử của vi khuẩn thường tuân theo một nguyên tắc chung nhưng có thể sử dụng nhiều đối tượng vi khuẩn và nhiều phương pháp nhuộm thay thế.
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Innovation in teaching and learning methods for the practice lesson “Staining and observation of bacterial endospores in organic waste” in Environmental microbiology course






Bui Van Hat and Bien Van Minh
Abstract 

 Innovation in teaching and learning methods in practice/experiment lessons to improve the training quality are necessary.

The change from the teaching methods, students are provided the theory and detailed guidance for practice, to the innovative methods, teacher instructs students to actively seek the appropriate content and progress for the practice lesson,  is the present trend. 

Staining and observation of bacterial endospores in organic waste are usually carried out, according to a general principle but  we can use many bacterial species and many  staining methods to replace.

Key words: Environmental microbiology, practice, innovative teaching methods
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